
Cách phân loại Cách bỏ rác (1 lần không quá 3 túi rác)

Rác cháy được
①

Giấy và vải
②

Chai nhựa
③

Các loại khay, 
đồ bằng nhựa
có ghi "プラ"

④

Lon
⑤

Chai lọ
⑥

Rác không
cháy được

⑦

Rác cồng kềnh
⑨

Các loại bình xịt

Đèn huỳnh quang

Các loại pin khác

Các loại băng
video cát-xét

Các loại dầu ăn 
đã qua sử dụng

⑧

Rác tươi sống... Các loại rau, vỏ sò, vỏ trứng...
Các loại vụn cây…Các cành lá từ cắt tỉa cây, ván gỗ, tre
Đồ bằng da... Các loại giầy dép, túi xách,...
Các loại làm từ cao su... Giầy bốt cao,...
Các loại từ vải... Gối nệm để ngồi, chăn nệm được nhồi bông, 
  khăn lau, vải vụn...
Giấy vụn...Giấy bẩn, tả giấy (đã loại bỏ phân), giấy thấm dầu

Giấy báo... Giấy quảng cáo kẹp trong báo
Tạp chí... Tạp chí, sách, giấy gói, hộp giấy cứng...
Thùng giấy
Hộp giấy... Trên 500ml
 (loại có giấy bạc ở mặt trong thì phân sang "Các loại giấy khác")
Các loại giấy khác... Giấy nháp, hóa đơn, hộp đựng bánh, 
 thư, hộp giấy dưới 500ml, vụn giấy từ máy hủy giấy...
Các loại từ vải... Các loại áo sơ mi, ra trải giường,
 mền, khăn

Khay...khay màu, khay trắng đục, khay trong suốt
Các loại túi...Túi nhựa, túi nilon
Hộp bao đóng gói bằng nhựa...Bình đựng nước giặt, vỉ trứng, nắp và nhãn bọc
    　　chai nước, bình đựng dầu ăn, bình đựng tương, 
    　　khay làm từ xốp...

Lon nước uống như là lon nước trái cây...
Đồ đóng hộp

Các loại chai lọ đựng đồ ăn, đồ uống, mỹ phẩm 
(kể cả chai lọ đã bị vỡ)

Các loại nước uống
Nước tương, rượu, mirin

Thông tin liên lạc đối với rác giấy và vải
Tổ chức thu gom giấy cũ tái chế  Công ty cổ phần 
Futami　☎0465-23-3125 

Đồ có dấu này

◇ Bỏ rác đúng túi chỉ định chuyên dụng
 (45 lít, 30 lít, 20 lít, 10 lít)
○ Cành cây, ván gỗ phải được cắt ngắn hơn 50cm và đường kính dưới 30cm, 

và được cột lại từng bó, mỗi lần chỉ tối đa 3 bó. 
○ Đối với các cành lá nhỏ thì để tránh bị vương vãi cần phải bỏ vào túi rác chỉ 

định

◇ Rác giấy thì cần buộc dây theo từng loại 
◇ "Các loại giấy khác" thì bỏ vào túi giấy, cột bằng dây hoặc kim bấm hoặc dán 

băng keo lại, và ghi ở ngoài túi giấy là SONOTA KAMI rồi mới bỏ rác.
◇ Đồ vải thì Bỏ vào túi trong suốt hoặc túi trong mờ dưới 45 lít.
○ Các loại giấy có bọc vải thì phân loại sang ①Rác cháy được.
○ Các hộp giấy cần rửa sạch và mở hộp ra.
※ Không được mang bỏ rác vải vào ngày mưa
※ Các loại giấy thì nếu trời không quá giông bão thì vẫn được thu gom vào ngày 

mưa

◇ Bỏ vào túi trong suốt hoặc túi trong mờ dưới 45 lít
○ Hãy rửa sơ và phơi khô
※ Phải mở nắp và gỡ nhãn chai rồi bỏ rác vào ngày ④Các loại khay 

◇ Bỏ vào túi trong suốt hoặc túi trong mờ dưới 45 lít
○ Hãy rửa sơ và phơi khô
○ Nắp giấy của hộp mì thì phân loại vào ②Rác giấy, rác từ vải
○ Đối với các loại rác không rửa sạch được như vỏ hộp kem đánh răng thì 

phân loại vào ①Rác cháy được
○ Các loại nhựa khác ngoại trừ hộp bao đóng gói bằng nhựa thì phân loại vào 
⑦Rác không cháy được

◇ Bỏ vào túi trong suốt hoặc túi trong mờ dưới 45 lít
○ Hộp của các loại đồ đóng hộp thì rửa sạch hoặc chùi sạch rồi mới bỏ rác
○ Thùng kim loại to, lon lớn thì phân loại vào ⑦Rác không cháy được

◇ Bỏ vào túi trong suốt hoặc túi trong mờ dưới 45 lít
○ Hãy rửa sơ và phơi khô
○ Nắp đậy và các chai lọ có màu trắng đục thì phân loại vào  ⑦Rác không cháy 
đư�c

◇ Bỏ vào túi trong suốt hoặc túi trong mờ dưới 45 lít
○ Đối với vật dụng nguy hiểm (dao, kính...) thì hãy gói bằng bao giấy hoặc vải 

rồi bỏ rác.
○ Lấy hết nhiên liệu và pin ra khỏi bếp ga, lò sưởi dầu rồi bỏ rác
※ Bật lửa, bình xịt, pin có thể gây cháy cho xe thu gom rác nên rất nguy hiểm, 

nhất định không được bỏ vào.
※ Không được bỏ các đồ điện gia dụng tái chế 

◇ Bỏ vào túi trong suốt hoặc túi trong mờ dưới 45 lít
◇ Dầu ăn đã qua sử dụng cần đổ vào chai nhựa và ghi
　  「SHOKUYO ABURA」「KAKI GENKIN」rồi mới bỏ rác.
○ Các loại bình xịt, bình gas phải được sử dụng hết rồi mới bỏ rác.
※ Đối với pin tròn, pin hột nút và pin có thể xạc thì liên hệ với cửa hàng bán 
pin.

◇ Rác cồng kềnh phải điện thoại hẹn trước để được thu gom theo từng nhà.
◇ Điện thoại->lấy hẹn ngày thu gom->mua tem 1000 yên/1 món đồ->vào ngày 

thu gom đã hẹn, dán tem vào đồ và đặt trước nhà->thành phố đến mang đi
○ Tem được bán tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi,...
※ Cũng có trường hợp vật dụng quá lớn không được thu gom
　  (chiều dài trên 4m, nặng trên 100kg)

Các đồ dùng từ kim loại...Nồi, ấm nấu nước, chảo, ô, thùng kim loại to, lon lớn (lon 
đựng bánh, sữa, trà...)

Các đồ dùng từ nhựa...Đồ chơi, chậu trồng cây bằng nhựa, CD, DVD...
Các loại gốm sứ...Ấm trà, chén, đĩa, bình hoa...
Các loại rác từ thủy tinh...Gương, bóng đèn tròn, đèn dầu,
   　　　  đèn huỳnh quang đã vỡ, ly vỡ...
Các dùng điện...Lò nướng, máy sấy, nồi cơm điện...
Những vật dụng không bỏ lọt vào bao 45 lít thì phân loại thành rác cồng kềnh.

Hãy cho từng loại vào túi riêng rồi bỏ rác.
Dầu ăn đã qua sử dụng cần đổ vào chai nhựa rồi bỏ rác

Lấy hết nhiên liệu và bình ắc quy, 
pin ra rồi mới bỏ rác.

Đối với pin tròn, pin hột nút và pin 
có thể xạc thì liên hệ với cửa hàng 
bán pin.

Những vật dụng không bỏ lọt vào bao 45 lít thì phân loại thành rác cồng kềnh.

【Nơi đăng ký】
Trung tâm tái chế  0465-32-1153

[Thời gian đăng ký]
Từ thứ 2 đến thứ 6

 9:00-12:00 và 13:00-16:00
Nghỉ vào thứ 7, chủ nhật và ngày lễ

Đồ có dấu này

Đồ có dấu này

Các loại bình xịt, bình gas

Đèn huỳnh quang chưa vỡ

Pin hình trụ, bật lửa

Băng video, băng cát-sét

Dầu ăn

1 tuần 2 lần

1 tháng 2 lần

1 tháng 2 lần

1 tuần 1 lần

1 tháng 2 lần

1 tháng 2 lần

1 tháng 1 lần

1 tháng 1 lần

Cách phân loại và bỏ rác thải và rác tài nguyên
Hãy bỏ rác tại nơi quy định trước 8 giờ 30 phút vào ngày thu gom rác theo phân loại từ ① đến ⑧ dưới đây.

小田原市（ベトナム語）


